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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 9 

Thời gian làm bài: 60 phút (Đề gồm 3 trang)  

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)  

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi thí sinh lựa chọn một phương án đúng. (0.25 điểm/câu). (3,0 điểm)  

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh sự thay đổi quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô Sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai?  

A. Hợp tác cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề quốc tế lớn.  

B. Chuyển từ đối đầu căng thẳng sang đối thoại, hoà hoãn.  

C. Từ liên minh chống phát xít chuyển sang đối đầu gay gắt.  

D. Hợp tác chặt chẽ để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố trên thế giới.  

Câu 2. Chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các nước đế quốc trong quan hệ với  

Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai được hiểu là A. 

chiến lược toàn cầu.    B. chiến tranh tổng lực.    

 C. chiến tranh lạnh.           D. chiến tranh cục bộ  

Câu 3. Nội dung nào là kết quả của kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 - 1950) nhằm 

khôi phục kinh tế và phát triển đất nước ở Liên Xô? A. Phải tạm dừng do tác động chiến 

tranh.   

B. Hoàn thành thắng lợi vượt mức trước thời hạn.  

C. Hoàn thành một phần kế hoạch đề ra.     

D. Không thực hiện thành công kế hoạch.  

Câu 4. Từ năm 1950 đến năm 1991, sự vươn lên của Tây Âu và Nhật Bản đã có ảnh 

hưởng nào sau đây đối với Mỹ?  

 A. Giá trị sản xuất công nghiệp giảm.  B. Mất vị trí số một thế giới về kinh tế.  

 C. Phải thay đổi chiến lược toàn cầu.  D. Vị thế kinh tế thế giới bị suy giảm.  

Câu 5. Nước Mỹ giàu lên trong Chiến tranh thế giới thứ hai không xuất phát từ 

nguyên nhân nào sau đây?  

A. Bán vũ khí cho các nước tham chiến.     

B. Tham gia tiêu diệt Nhật ở châu Á.  

C. Có điều kiện hoà bình để phát triển sản xuất.   

D. Không bị chiến tranh tàn phá nặng nề.  

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, để tập hợp lực lượng chống lại Liên Xô và 

các nước xã hội chủ nghĩa, Mỹ đã  

A. thực hiện kế hoạch Mác-san, thành lập NATO.  

B. thành lập Liên minh châu Âu ở Tây Âu.  

  

C. thành lập khối quân sự SEATO ở Đông Nam 

Á.  

D. thành lập Liên minh vì tiến bộ ở Mĩ Latinh. 

Câu 7. Thành phố Hải Phòng thuộc vùng ?  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÁNH HƯNG 

TRƯỜNG: THCS LÝ THÁNH TÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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A. Trung du và miền núi phía Bắc        B. Bắc Trung Bộ    

C. Nam Trung Bộ               D. Đồng bằng sông Hồng  
  

Câu 8. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tiếp giáp với quốc gia nào sau đây? A. 

Trung Quốc và Lào           B. Trung Quốc và Campuchia    

C. Trung Quốc và Thái Lan         D. Trung Quốc và Miama. Câu 9. 

Dạng địa hình phổ biến ở vùng Đồng bằng sông Hồng là?  

 A. Hiểm trở   B. Núi thấp    C. Thềm lục địa  D. Đồng bằng châu thổ  

Câu 10. Vùng Đồng bằng sông Hồng có bao nhiêu nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương?  

A. 6.                          B. 9.                          C. 10.                         D. 11.   

Câu 11. Tỉnh nào sau đây nằm ở cực Bắc của nước ta?  

 A. Lạng Sơn.    B. Điện Biên.        C. Lai Châu.             D. Tuyên Quang.  

Câu 12. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tiếp giáp với những vùng nào sau đây? A. 

Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.  B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.  

C. Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. D. Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ. II. Câu 

hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. (0.25 điểm/câu). (3,0 điểm) Câu 1. Đọc đoạn 

tư liệu sau đây:  

“Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa lo ngại về sự tồn tại và ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng 

sản ở Liên Xô. Trong khi Mỹ muốn mở rộng ảnh hưởng và làm bá chủ thế giới, Liên Xô 

đã giúp đỡ Đảng Cộng sản ở các nước Đông Âu thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân, 

đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tháng 3 – 1947, Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man công khai 

thực hiện Chiến lược toàn cầu, từ bỏ hợp tác với Liên Xô, bắt đầu cuộc Chiến tranh lạnh 

chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.”  
(SGK Lịch sử- Địa lí, bộ KNTT, tr41)  

a) Mỹ không lo ngại về sự tồn tại và ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và  

muốn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.  

b) Liên Xô giúp các đảng Cộng sản ở Đông Âu thành lập các nhà nước tư bản chủ  

nghĩa, đi theo con đường tự do.  

c) Liên Xô và Mỹ duy trì hợp tác trong suốt Chiến tranh Lạnh.  

d) Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man công khai thực hiện Chiến lược toàn cầu, từ bỏ hợp tác  

với Liên Xô và bắt đầu cuộc Chiến tranh Lạnh chống Liên Xô.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

“Theo Tơ-ru-man, các nước Đông Âu “vừa mới bị cộng sản thôn tính”… Vì vậy, Mỹ phải 

đứng ra “đảm nhiệm sứ mạng lãnh đạo thế giới tự do”… chống lại “sự đe doạ” của chủ 

nghĩa cộng sản, chống lại sự “bành trướng” của Liên Xô.”  
(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 1995, Quyển A, NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 1999, tr. 34)  

a) Đoạn thông tin trên các nước Đông Âu vừa mới bị cộng sản thôn tính và Mỹ phải đảm 

nhiệm sứ mệnh lãnh đạo thế giới tự do.  

b) Mỹ không quan tâm đến sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản ở các nước Đông Âu.  
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c) Mỹ phải chống lại sự bành trướng của Liên Xô và bảo vệ thế giới tự do trước sự đe doạ của 

chủ nghĩa cộng sản.  

d) Tơ-ru-man không cho rằng Liên Xô có mối đe doạ đối với các nước Đông Âu và thế giới 

tự do.  

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

“ Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất cây lương thực lớn thứ hai cả nước. Lúa là cây lương 

thực chủ yếu của vùng. Tuy nhiên diện tích và sản lượng lúa có xu hướng giảm dần do chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả;  xây dựng 

cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp nhà ở … Năng suất lúa của vùng đứng đầu cả nước do trình 

độ thâm canh cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.  Vùng có thế mạnh trồng cây 

thực phẩm, nhất là khoai tây, su hào, cải bắp, cà chua, cà rốt…”  
(SGK Lịch sử- Địa lí, bộ KNTT, tr163)  

a) Đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai cả nước.  

b) Cây lúa là cây lương thực chủ yếu của vùng.  

c) Diện tích trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng có xu hướng tăng hàng năm.  

d) Sản lượng lúa đứng đầu cả nước nhờ trình độ thâm canh cao.  

III (1,0 điểm): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.   

Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học và Bảng số liệu sản lượng lúa và ngô vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2021, em hãy cho biết:  

(Đơn vị: triệu tấn)  

Sản lượng \ năm  2010  2015  2021  

Lúa  3,08  3,33  3,42  

Ngô  1,53  1,91  1,69  

(Nguồn Sách KNTT 9, trang 154 )   

a) Sản lượng ngô thấp nhất thuộc năm nào?  

b) Sản lượng lúa giai đoạn 2010-2021 cao nhất đạt bao nhiêu triệu tấn?  

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:  

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA  

NĂM 2015 VÀ NĂM 2023 (Đơn vị: nghìn ha)  

Vùng  2015  2023  

Cả nước  7828,0  7119,2  

Đồng bằng sông Hồng  1110,9  952,1  

Đồng bằng sông Cửu Long  4301,5  3796,2  

Các vùng khác  2415,6  2370,9  

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê, 2024)  

a) Diện tích gieo trồng lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 giảm bao nhiêu 

nghìn ha?   

b) Năm 2023, vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích 

gieo trồng lúa của cả nước?  

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  
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Câu 1. (1,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy trình bày  

a) Thành tựu của nền kinh tế nước Mỹ trong những năm 1945 – 1950?  

b) Nguyên nhân nào giúp nền kinh tế Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối của nền kinh tế thế 

giới? Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao từ năm 1950 đến năm 1991, kinh tế nước Mỹ không còn 

chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?  

Câu 3. (1,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy trình bày:  

a) Đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh, thành phố nào?  

b) Vị thế của Thủ đô Hà Nội?  

Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao trồng rau vụ đông là thế mạnh ở vùng Đồng bằng sông Hồng?  

.......HẾT......  


